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Phụ lục I 
PHÂN PHỐI VẮC XIN TIÊM PHÒNG COVID-19 

 

TT Địa phương 

ĐỐI 
TƯỢNG 

Vắc xin PfiZer Dung 
môi 

Bơm kim tiêm Hộp 
an 

toàn Trên 18 tuổi Số Liều Số Lọ 1ml 5ml 

1 Pleiku 175,436 2,328 388 388 2,561 427 33 

2 An Khê 45,599 546 91 91 601 100 8 

3 Ia Grai 66,396 798 133 133 878 146 11 

4 Đak Pơ 26,406 318 53 53 350 58 4 

5 Chư Păh 49,289 594 99 99 653 109 8 

6 Đức Cơ 45,218 540 90 90 594 99 8 

7 Chư Sê 74,722 894 149 149 983 164 13 

8 Mang Yang 40,995 492 82 82 541 90 7 

9 Ia Pa 35,586 426 71 71 469 78 6 

10 Chư Prông 76,129 912 152 152 1,003 167 13 

11 Ayun Pa  26,024 312 52 52 343 57 4 

12 Đak Đoa 75,360 906 151 151 997 166 13 

13 KBang 42,619 510 85 85 561 94 7 

14 Krông Pa  52,841 636 106 106 700 117 9 

15 Kông Chro 30,658 366 61 61 403 67 5 

16 Phú Thiện 48,893 588 98 98 647 108 8 

17 Chư Pưh 44,443 534 89 89 587 98 8 

Tổng cộng: 956,614 11,700 1,950 1,950 12,870 2,145 165 

 


